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Bài 1. Tìm các số , ,x y z  biết rằng: 

a) 3 2 , 7 5x y y z   và 32x y z      b) ,
3 4 3 5

x y y z
   và 2 3 6x y z     

Bài giải 

a) 3 2
2 3 10 15

x y x y
x y       

7 5
5 7 15 21

y z y z
y z       

10 15 21

x y z
     

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: 

32
2

10 15 21 10 15 21 16

x y z x y z 
    

 
  

2 20
10

x
x      

2 30
15

y
y     

2 42
21

z
z     

b) 
3 4 9 12

x y x y
     

3 5 12 20

y z y z
     

9 12 20

x y z
     

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau t có: 

2 3 6
3

9 12 20 2.9 3.12 20 2

x y z x y z 
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3 27
9

x
x      

3 36
12

y
y     

3 60
20

z
z     

Bài 2. Ba lớp 7A, 7B, 7C có tất cả 144 học sinh. Nếu rút ở lớp 7A đi 
1

4
số học sinh, rút ở lớp 7B 

đi 
1

7
 số học sinh, rút ở lớp 7C đi 

1

3
 số học sinh thì số học sinh còn lại của cả 3 lớp bằng nhau. 

Tính số học sinh mỗi lớp ban đầu.   

Bài giải 

Gọi số học sinh ban đầu của lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là:  , , 0 , , 144a b c a b c    

144a b c      

Số học sinh còn lại của lớ 7A sau khi rút đi 
1

4
 số học sinh là 

3

4
a   

Số học sinh còn lại của lớ 7B sau khi rút đi 
1

7
 số học sinh là 

6

7
b   

Số học sinh còn lại của lớ 7A sau khi rút đi 
1

3
 số học sinh là  

2

3
c   

Theo đề bài ta có:  

3 6 2

4 7 3
a b c    

4 7 3

3 6 2

a b c
     

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: 

144
36

4 7 3 4 7 3 4
3 6 2 3 6 2

a b c a b c 
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4
36. 48

3

7
36. 42

6

3
36. 39

2

a

b

c


 




  


 



   

Vậy số hoc sinh ban đầu của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là: 48 học sinh, 42 học sinh và 39 học 

sinh. 

Bài 3. Độ dài ba cạnh của một tam giác tỉ lệ với 2,3,4.  Ba chiều cao tương ứng với ba cạnh tỉ lê 

với ba số nào? 

Bài giải 

Gọi độ dài ba cạnh của tam giác là  , , , , 0a b c a b c    

2 3 4

a b c
     

Gọi độ dài ba đường cao tương ứng với ba cạnh , ,a b c  lần lượt là: , ,a b ch h h   

Diện tích của tam giác đó là: 
1 1 1

. . .
2 2 2

a b ch a h b h c    

. . .a b ch a h b h c     

Đặt 
2 3 4

a b c
k     

2 , 3 , 4a k b k c k      

.2 .3 .4a b ch k h k h k     

2 3 4a b ch h h     

6 4 3
a b ch h h

     

Vậy độ dài ba đườn cao tương ứng tỉ lệ 6,4,3 

Bài 4. Một ô tô phải đi từ A đến B trong một thời gian dự định. Sau khi đi đươc 
1

2
 quãng đường 

thì ô tô tăng vận tốc thêm 20%. Do đó, ô tô đến B sớm hơn dự định 10 phút. Tính thời gian ô tô 

đi từ A đến B. 

Bài giải 
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Gọi vận tốc dự định là x , vận tốc mới tăng là  , 0y x y   

Ta có: 
120 6

100 5

y
y x

x
     

Gọi C  là trung điểm của AB. Ô tô đến B sớm hơn dự định 10 phút là nhờ tăng vận tốc từ điểm 

C. 

Giả sử ô tô từ đi từ A đến C vói vận tốc x  mất thời gian 1t  và ô tô đi từ C đến B với vận tốc y  

mất thời gian 2t . 

1 2

1 2

. .

10

x t y t

t t


 

 
  

1

2

6

5

t y

t x
     

1 2

6 5

t t
    

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: 

1 2 1 2 10
10

6 5 6 5 1

t t t t
   


  

1
110 60

6

t
t     (phút) 

2
210 50

5

t
t    (phút) 

Tổng thời gian ô tô đi hết quãng đường AB lag: 60+50=110 (phút) 
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